ÔN TẬP TOÁN 1
1. Viết các số 728, 688, 801, 740 theo thứ tự từ bé đến lớn
2. Đặt hàng rồi tính
a) 85 - 39 = 		75 + 25 =		312 + 7 =
b) 64 + 16 =		100 – 58 =		509 – 6 =
3. Tính
24 + 18 -28 = 			3 x 6 : 2 =
5 x 8 – 11 =			30 : 3 : 5 =
4. Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 5cm. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu xăng – ti -mét?
[bookmark: _GoBack]…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...



















ÔN TẬP TOÁN 2
1. Tính nhẩm
5 x 6 =			36 : 4 =			1 x 5 : 5 =		
4 x 7 =			25 : 5 =			0 x 5 : 5 =		
3 x 8 =			16 : 4 =			0 : 3 : 2 =	
2 x 9 =			9 : 3 =				4 : 4 x 1 =
2. Điền dấu >, < , =
482   480			300 + 20 + 8   338
987   989			400 + 60 + 9   469
1000   600 + 400		700 + 300   999
3. Đặt tính rồi tính
a) 72 – 27			602 + 35		323 + 6
b) 48 + 48			347 – 37		538 – 4
4. Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hoa dài bao nhiêu mét?
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5. Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi hình tam giác đó
A





		     B			         C
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